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KẾ HOẠCH

 CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG BÁN TRÚ

Căn cứ kết luận số 80/GDĐT-MN ngày 25 tháng 01 năm 2014 về việc kết luận Hội thảo tổ chức hoạt động dinh dưỡng tại các trường MN; 
Căn cứ Quyết định số 2824/2007/QĐ-BYT ngày 30 tháng 7 năm 2007 của Bộ Y tế về việc phê duyệt “Bảng nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam”;

Căn cứ vào kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021 và tình hình thực tế của trường mầm non Lâm Thủy. Nhà trường triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động bán trú như sau:
I.KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG BÁN TRÚ

1. Tổ chức bộ máy:

Nhà trường có tổng số 23 cán bộ, GV, NV; Trong đó: CBQL: 03 đ/c, NV: 04 đ/c, GV: 16 đ/c. Toàn trường có 183 trẻ độ tuổi từ 24 đến 60 tháng tuổi; trong đó mẫu giáo 147 trẻ (Bé 48, Nhỡ 40, Lớn 68), nhà trẻ 37 trẻ. Trong đó tổng số trẻ ăn bán trú là 183/183 trẻ; 
* Phân công cán bộ, quản lý chỉ đạo:  

+ Đ/c: Hoàng Thị Cúc (Hiệu trưởng) chỉ đạo chung toàn bộ mọi mặt hoạt động của nhà trường, chỉ đạo cụm Trung tâm.

+ Đ/c: Nguyễn Thị Huyền Trang phó hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo bếp ăn bán trú và trực tiếp phụ trách cụm cụm Bạch Đàn. Chịu trách nhiệm tham mưu cho hiệu trưởng về kế hoạch hoạt động bán trú, kiểm tra chỉ đạo, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ, chỉ đạo xây dựng thực đơn, khẩu phần ăn của trẻ. Kí xác nhận bảng tính dưỡng chất hàng ngày, kí xác nhận bảng kê dự kiến thực phẩm cần mua hàng ngày, kí bảng điều chỉnh thực phẩm cần mua phù hợp với số lượng cháu thực tế, kí xác nhận thực phẩm nhập hàng ngày. 
 + Đồng chí Lê Thị Diệc phó hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo cụm Chút Mút. Kí xác nhận bảng tính dưỡng chất hàng ngày, kí xác nhận bảng kê dự kiến thực phẩm cần mua hàng ngày, kí xác nhận thực phẩm nhập hàng ngày.  
* Cả 3 đồng chí trong BGH nhà trường cùng nắm bắt tình hình thực hiện công tác bán trú, cùng thống nhất chung và cùng thực hiện.

+ Đồng chí Võ Văn Bằng nhân viên kế toán chịu trách nhiệm công tác thu chi tiền ăn của trẻ, Cân đối thu chi của 3 cụm Trung Tâm, Chút Mút, Bạch Đàn. Lên bảng thu chi trong ngày và tập hợp cuối tháng. 

+ Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Chính giáo viên dinh dưỡng chính cụm Trung Tâm, chịu trách nhiệm nhận hàng theo hợp đồng, nhập thực phẩm hàng ngày cho thủ kho, chịu trách nhiệm về dự kiến việc lên bảng kê dưỡng chất, lên thực phẩm cần mua, tính khẩu phần. Tiếp phẩm, nhập thực phẩm, chế biến các món ăn cho trẻ, vệ sinh bếp và dụng cụ hàng ngày.

  Báo cáo tài chính về cho kế toán. Lập bảng kê dưỡng chất theo số lượng thực. Tính toán lại dưỡng chất. Chịu trách nhiệm về hồ sơ sổ sách nhà bếp, lưu và hủy mẫu thức ăn tại cụm Trung Tâm.

+ Đồng chí Trần Thị Thêm nhân viên dinh dưỡng chính cụm Bạch Đàn, chịu trách nhiệm nhận hàng theo hợp đồng, nhập thực phẩm hàng ngày cho thủ kho, chịu trách nhiệm về dự kiến việc lên bảng kê dưỡng chất, lên thực phẩm cần mua, tính khẩu phần. Tiếp phẩm, nhập thực phẩm, chế biến các món ăn cho trẻ, vệ sinh bếp và dụng cụ hàng ngày.

  Báo cáo tài chính về cho kế toán. Lập bảng kê dưỡng chất theo số lượng thực. Tính toán lại dưỡng chất. Chịu trách nhiệm về hồ sơ sổ sách nhà bếp, lưu và hủy mẫu thức ăn tại cụm Bạch Đàn. 

+ Đồng chí Hồ Thị Mùi nhân viên dinh dưỡng chính cụm Chút Mút, chịu trách nhiệm nhận hàng theo hợp đồng, nhập thực phẩm hàng ngày cho thủ kho, chịu trách nhiệm về dự kiến việc lên bảng kê dưỡng chất, lên thực phẩm cần mua, tính khẩu phần. Tiếp phẩm, nhập thực phẩm, chế biến các món ăn cho trẻ, vệ sinh bếp và dụng cụ hàng ngày.

  Báo cáo tài chính về cho kế toán. Lập bảng kê dưỡng chất theo số lượng thực. Tính toán lại dưỡng chất. Chịu trách nhiệm về hồ sơ sổ sách nhà bếp, lưu và hủy mẫu thức ăn tại cụm Chút Mút. 
+ Đồng chí Lê Thị Lệ Giang cụm trưởng cụm trung tâm chịu trách nhiệm tham gia vào việc giao nhận thực phẩm. Thực hiện một số công việc thay đồng chí Nguyễn Thị Huyền Trang khi đồng chí đi vắng. Nắm bắt tình hình trong cụm báo cáo lên BGH nhà trường kịp thời. Chịu trách nhiệm kí vào bản nhận hàng.

+ Đồng chí Hồ Thị Thảo cụm trưởng cụm Chút Mút: Chịu trách nhiệm tham gia giám sát việc giao nhận thực phẩm. Thực hiện một số công việc thay đồng chí Nguyễn Thị Huyền Trang khi đồng chí đi vắng. Nắm bắt tình hình của cụm và báo cáo lên BGH nhà trường kịp thời. Chịu trách nhiệm kí vào bản nhận hàng, tiếp nhận, giám sát việc tiếp nhận thực phẩm.

 + Đồng chí Trần Thị Lưu cụm trưởng cụm Bạch Đàn: Chịu trách nhiệm tham gia giám sát việc giao nhận thực phẩm. Nắm bắt tình hình của cụm và báo cáo lên BGH nhà trường kịp thời. Chịu trách nhiệm kí vào bản nhận hàng, tiếp nhận, giám sát việc tiếp nhận thực phẩm.
+ Đồng chí thủ kho (Là các đồng chí giáo viên trong cụm luân phiên nhau hàng tuần) nhận, xuất thực phẩm hàng ngày, kí vào bảng nhập thực phẩm. 
+ Đồng chí Lê Thị Ngọc Yến nhân viên y tế thực hiện nhiệm vụ kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh bếp bán trú 3 cụm, thực hiện nội dung kiểm thực 3 bước theo quy định cả 3 điểm trường, chỉ đạo giáo viên dinh dưỡng thực hiện quy trình bếp một chiều. Tiếp nhận thực phẩm trong ngày. 
2. Lề lối giữa các phần hành.

§Ó cã sù qu¶n lý gi¸m s¸t c«ng t¸c b¸n tró cã hiÖu qu¶ vµ mét c¸ch th­êng xuyªn ngay từ đầu năm học nhà trường tổ chức hợp đồng thực phẩm cho 3 bếp; xây dựng kế hoạch kiểm tra cụ thể, hàng tháng, hàng tuần. BGH, đồng chí nhân viên y tế thường xuyên giám sát chặt chẽ việc tổ chức bán trú tại trường. Luôn kiểm tra vệ sinh, tiếp phẩm, sơ chế, tính, lưu mẫu, xây dựng thực đơn, tính khẩu phần ăn, kiểm tra thực đơn, kiểm tra hồ sơ của nhà bếp, việc tổ chức bữa ăn cho trẻ trong nhà trường.

Khi hết giờ đón cháu giáo viên báo ăn cho đồng chí kế toán. Và báo ăn cho cô dinh dưỡng để đi chợ.
3.Quy trình triển khai công việc dinh dưỡng hàng ngày. 

          + Từ 7 giờ đến 8 giờ 30 cô dinh dưỡng tiếp phẩm các loại thực phẩm do các chủ đã hợp đồng đưa đến, đi chợ. Mở cửa, quét dọn vệ sinh, theo dõi báo ăn, sau đó nấu cơm.

           - Hàng ngày giáo viên dinh dưỡng mua thực phẩm đúng theo thực đơn. Chọn thực phẩm tươi, sống không bầm dập .. có hợp đồng nguồn cung cấp thực phẩm an toàn, theo như hợp đồng các nhà thực phẩm mà nhà trường đã hợp đồng đầu năm, không chọn thực phẩm ngoài danh mục cho phép của bộ y tế.
         + Từ 8 giờ 30 đến 8 giờ 45 cô dinh dưỡng đi chợ về cụm trưởng và nhân viên ytế tiếp nhận thực phẩm

      - Sau khi giáo viên dinh dưỡng đi chợ về các thực phẩm được tuân thủ đi đúng quy trình bếp một chiều. Có sự giám sát kiểm tra chất lượng thực phẩm. Cân đong, đo đếm và ghi vào sổ tiếp nhận thực phẩm do cụm trưởng và nhân viên ytế tiếp nhận, lên bảng công khai tài chính trước nhà bếp cho giáo viên và phụ huynh biết. 
         + Từ 8 giờ 45 đến 9 giờ 15 làm sạch thực phẩm (sơ chế) Cô dinh dưỡng làm

        - Trước khi chế biến, các thực phẩm sống được sơ chế rửa sạch, rác thải được bỏ vào thùng rác có nắp đậy

        - Sơ chế thực phẩm: Đối với tình hình ở trường mầm non trẻ nhiều lứa tuổi khác nhau, trẻ nhỏ nên tất cả các thực phẩm đều được thái nhỏ, xay nhuyển.

           + Từ 9 giờ 15 đến 10 giờ chế biến, lên định lượng: Cô dinh dưỡng làm
           + Lưu mẫu thức ăn:

        - Sau khi nấu chính GVDD lấy mẫu thức ăn của các món ăn lưu mẫu vào hộp có nắp đậy để nguội và đưa vào tủ lạnh ngăn mát ở nhiệt độ từ 0-5 độC để bảo quản lưu mẫu. Khi lưu mẫu đúng thời gian và đủ lượng quy định tối thiểu đặc khoảng 100g, lỏng khoảng 150ml. Người lưu mẫu ghi rỏ họ tên người lưu, ngày giờ lưu mẫu. Lưu mẫu đảm bảo 24 giờ. Khi hủy mẫu thì người nào hủy thì ghi rỏ họ và tên người hủy ở sổ lưu mẫu thức ăn. 

             Lưu ý: Giáo viên dinh dưỡng lưu mẫu thức ăn và hủy mẫu thực phẩm lưu.

            + Từ 10 giờ đến 10 giờ 15 chia cơm, chia thức ăn:
           - Giáo viên dinh dưỡng theo dõi số lượng trẻ các lớp và đối chiếu nhu cầu định lượng thức ăn của trẻ tại trường. Sau đó chia ăn theo các lớp và các loại thức ăn vào song có nắp đậy, để  vào tủ đựng thức ăn theo từng lớp. 

            + Tổ chức ăn :

          Sau khi cho trẻ vệ sinh xong. Giáo viên các lớp về nhà bếp nhận cơm và thức ăn của lớp mình để tổ chức bữa ăn cho trẻ. Khi tổ chức cho trẻ ăn giáo viên phải đeo khẩu trang, đội mũ để đảm bảo vệ sinh. 

            + Từ 10 giờ 15 đến 11 giờ vệ sinh đồ dùng nhà bếp 
         - Tất cả những dụng cụ nhằm phục vụ cho việc ăn uống của các cháu sẽ được rữa sạch và nhúng bằng nước sôi. Sau đó phơi trên giá dưới ánh nắng mặt trời trước khi đem ra sử dụng.

         - Dọn vệ sinh bếp sạch sẽ, gọn gàng. 
              + Thực hiện kiểm tra ba bước
         - Kiểm tra nguồn nguyên liệu nhập vào (theo dõi nhập hàng, thực phẩm)
          - Kiểm tra thực phẩm từ quá trình sơ chế biến đến khi ăn (theo dõi kiểm thực)
         - Kiểm tra mẫu thức ăn lưu (lưu và hủy mẫu thức ăn)               

        Từ 13 giờ 30 đến 15 giờ: Chế biến chia quà chiều

        Từ 15 giờ đến 16 giờ 30: Vệ sinh đồ dùng, tính khẩu phần 
             4. Công tác kiểm tra giám sát, chỉ đạo của cán bộ quản lý, cụm trưởng, ban đại diện cha mẹ học sinh.
         - CBQL: Theo sự phân công chỉ đạo của Đ/c Hiệu trưởng, Đ/c PHT hàng tháng lên kế hoạch kiểm tra bếp bán trú, dự giờ tổ chức bữa ăn của các lớp 2-3 lần /tuần. Bằng nhiều hình thức như kiểm tra đột xuất, kiểm tra định kì, kiểm tra chéo. Kiểm tra các nội dung như kiểm tra việc xây dựng khẩu phần ăn, kiểm tra việc tiếp nhận thực phẩm, quá trình sơ chế, vệ sinh, tính khẩu phần, lưu mẫu thức ăn…Phân công kiểm tra chéo lẫn nhau.

        - Cụm trưởng tham gia công tác giám sát giao nhận thực phẩm, kiểm tra bếp, kiểm tra số lượng trẻ các lớp đột xuất.

        - Ban ĐDCMHS Phối hợp với nhà trường, cụm trưởng để kiểm tra thường xuyên, kiểm tra đột xuất nhưng phải có sự đồng ý của BGH nhà trường, trao đổi kịp thời để giáo viên có sự điều chỉnh trong việc chăm sóc trẻ.

        - Ban đại diện hội phụ huynh hàng tháng kiểm tra nhà bếp 1-2 lần (có thể báo trước, có thể đột xuất)

5. Kế hoạch phối hợp với phụ huynh:

- Để góp phần nâng cao chất lượng CSGD trẻ ở trường mầm non BGH nhà trường phối hợp chặt chẽ với BDĐD hội cha mẹ học sinh, ngay từ đầu năm sau khi họp phụ huynh nhà trường cùng với BĐDCMHS xây dựng quy chế phối hợp. Xây dựng kế hoạch hoạt động của hội kế hoạch năm, kế hoạch hàng tháng cụ thể.

- BCH hội kiểm tra thường xuyên và kiểm tra đột xuất các hoạt động trong nhà trường như giờ ăn, ngủ, kiểm tra bán trú, kiểm tra hoạt động giáo dục trẻ. Đặc biệt là kiểm tra quy trình chế biến dinh dưỡng, thực đơn ăn hàng ngày của trẻ, thực phẩm…
           6. Hồ sơ: 
1. Hồ sơ quản lý chỉ đạo:

- Kế hoạch chỉ đạo hoạt động bán trú.

- Quyết định kiểm thực 3 bước


- Bảng phân công phần hành nhà bếp

- Thực đơn khối MG, NT


- Hợp đồng thực phẩm
        2. Hồ sơ kế toán:


- Sổ báo ăn toàn trường

- Sổ theo dõi thu - chi.

- Sổ chấm cơm của trẻ.

- Các loại hợp đồng liên quan;

- Các loại hóa đơn, chứng từ...

        3. Hồ sơ nhà bếp:

    
 - Sổ xây dựng thực đơn tuần

 - Hợp đồng thực phẩm
     
 - Phiếu kê chợ

           - Kết quả khẩu phần dinh dưỡng của độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo.
           - Sổ tính khẩu phần (không in ra lưu ở máy)


 - Bảng tổng hợp khẩu phần (không in ra lưu ở máy)


 - Công khai tài chính
          - Sổ báo ăn của trẻ

     
- Sổ kiểm thực ba bước.

          - Sổ theo dõi tài sản của bếp

          - Giấy chứng nhận VSATTP 
          - Giấy khám sức khỏe của cô dinh dưỡng.
7. Những điều kiện cơ sở vật chất thiết bị phục vụ bán trú.

Nhà trường có đầy đủ đồ dùng trang thiết bị thực hiện theo nguyên tắc bếp 1 chiều và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 1/3 bếp được Trung tâm y tế dự phòng huyện Lệ Thủy kiểm tra và cấp giấy chứng nhận bếp ăn đảm bảo an toàn. Có Bản cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm với trung tâm y tế dự phòng huyện Lệ Thủy.
 Hệ thống bảng biểu nhà bếp:

1. Bảng công khai kinh tế: (Phải ghi tổng số cháu được ăn; Ghi món ăn trong ngày; công khai số lượng thực phẩm và số tiền chi ra trong ngày)

2. Bảng thực đơn (phải treo nơi có thể viết hàng ngày được thuận tiện) không được đánh máy mà ghi tay để dễ thay đổi thực phẩm (báo cáo BGH về việc thay đổi thực đơn).


3. Bảng nội quy nhà bếp: Ghi từ 1 cho đến n (không tách ra đối với nhân viên nhà bếp, đối với CB,GV, NV trong trường). 


4. Bảng 10 cặp thực phẩm xung khắc (phải treo ở nơi làm sạch thực phẩm)


5. Bảng 10 nguyên tắc vàng trong chế biến thực phẩm (treo ở nơi chế biến)


6. Bếp 5 tốt treo nơi chế biến (bếp nấu )


7. 10 lời khuyên dinh dưỡng hợp lý


8. Bảng định lượng nhu cầu năng lượng của trẻ trong ngày (ghi cụ thể định lượng năng lượng bữa chính, bữa phụ), nhà trẻ, mẫu giáo; tỷ lệ các chất P:L:G 

9. Bảng báo ăn, chia ăn

10. Bảng phân công phần hành.
8. Những biện pháp chủ yếu để hạn chế tình trạng suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thấp còi và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. 
           Nhà trường chỉ đạo nhân viên y tế cân đo đúng định kì và thường xuyên cân đo  những trẻ suy dinh dưỡng để có biện pháp giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng
           Đối với giáo viên các lớp có biện pháp chú ý, quan tâm đến những trẻ suy dinh dưỡng động viên trẻ ăn hết suất, cho trẻ ngủ đúng thời gian không vận động quá, không chạy nhảy vận động la hét… giữ gìn vệ sinh cho trẻ, đặc biệt quan tâm trẻ nhiều hơn và phối kết hợp chặt chẽ với phụ huynh thông báo cho phụ huynh biết trẻ bị suy dinh dưỡng, thấp còi, tuyên truyền cho phụ huynh về cách chăm sóc trẻ bị suy dinh dưỡng để có cách chăm sóc trẻ tốt nhất.
          Đối với giáo viên nhà bếp xây dựng thực đơn phù hợp với mùa, đảm bảo khẩu phần ăn cho trẻ, đầy đủ chất, đủ và đúng định lượng. Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nhà trường luôn chú trọng công tác vệ sinh nhà bếp. Nhà bếp phải thường xuyên sạch sẽ, có đủ dụng cụ riêng cho thực phẩm sống và chín. Dao thớt sau khi chế biến phải được rửa sạch để ráo, phơi khô. Thực hiện đúng nguyên tắc bếp một chiều. Phải được kiểm tra sức khỏe định kì 6 tháng 1 lần. Trong quá trình chế biến đầu tóc phải gọn gàng, móng tay luôn được cắt ngắn và sạch sẽ, tuyệt đối không được bốc thức ăn khi chia cho trẻ. 
         Giáo viên dinh dưỡng phải mặc trang phục trong khi nấu ăn: Đeo tạp dề, đội mũ, đeo khẩu trang, trước khi chia ăn phải rửa tay bằng xà phòng.      

     II. CHỈ TIÊU: 
 1. Về giáo viên: Gồm có: 01 giáo viên dinh dưỡng và 2 nhân viên dinh dưỡng/3 bếp. 
     - Giáo viên, nhân viên có năng lực chế biến tốt: 3/3 đạt 100%
     - 3/3 giáo viên, nhân viên dinh dưỡng và 01 đồng chí nhân viên y tế có chứng nhận tập huấn kiến thức ATTP do Trung tâm y tế dự phòng huyện Lệ Thủy cấp. 3/3 Giáo viên nhân viên dinh dưỡng có đủ sức khỏe được Trung tâm y tế dự phòng huyện cấp.
    - 100% giáo viên dinh dưỡng được kiểm tra các mặt dưới nhiều hình thức. 

    - 100% giáo viên dinh dưỡng biết tính khẩu phần trên phần mềm dinh dưỡng, có chứng nhận tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm, có sức khỏe tốt và được khám sức khỏe 6 tháng 1 lần, có năng lực chế biến, có ý thức và được sự tin tưởng của đồng nghiệp và phụ huynh.  
2. Về số lượng: Tổng số 6 lớp MG và 2 nhóm lớp nhà trẻ. Tổng số: 183 trẻ từ 24 đến 60 tháng tuổi. 183/183 trẻ ăn bán trú tại trường.
     Trong đó: Mẫu giáo 146 cháu (Khối Lớn: 68; Khối nhỡ: 44; Khối bé: 34; Nhà trẻ: 37)            
3. Về chất lượng Nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe
    - 183/183 trẻ ăn bán trú tại trường với mức ăn 12.000 đồng. Năng lượng đạt được từ 50-55% (615 – 726) đối với MG; (600 – 651) 60-70% đối với nhà trẻ.

Cụ thể:

*Nhu cầu năng lượng (Calo)

	Tên lớp
	Bữa chính
	Bữa phụ
	Cả ngày

	Nhà trẻ
	Trưa: 354 – 413

Chiều: 295 - 354
	159 - 118
	600-651 

	Mẫu giáo
	514,5 - 588
	147 – 220,5
	615-726 


*Tỷ lệ cân đối các chất
	Tên lớp
	P
	L
	G

	Nhà trẻ
	13 - 20
	30 – 40
	47 - 50

	Mẫu giáo
	13 - 20
	25 - 35
	52 - 60


	Tên lớp
	N lượng cần đạt 

cả ngày
	Năng lượng cần đạt tại trường
	Tỷ lệ
	Tỷ lệ bữa chính
	Tỷ lệ bữa phụ
	Quy định 

Đv - TV

	Nhà trẻ
	930-1000 Kcal
	600-651
Kcal
	60-70%
	Trưa: 30-35

Chiều: 25-30
	5-10%
	70-30 

	Mẫu giáo
	1230-1320 Kcal
	615-726

Kcal
	50-55%
	30-35%
	15-25%
	70-30 


        - Cuối năm tỷ lệ suy dinh dưỡng về nhẹ cân và thấp còi còn dưới 8%, và giảm so với đầu năm trước.
   - Giảm tỷ lệ trẻ 5 tuổi dưới 10%.

   - 100% trẻ được tiêm chủng đúng lịch, khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm (vào tháng 11 và tháng 4)

   - 100% trÎ d­íi 24 th¸ng ®­îc c©n ®o mçi th¸ng 1 lÇn, trÎ 24 th¸ng trë lªn c©n ®o 3 th¸ng 1 lÇn 
III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.

 1. Xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ 
   - Bố trí 1 người/ 1 bếp Cụ thể: 

   + Bếp Trung Tâm: 01 nhân viên dinh dưỡng (cô Nguyễn Thị Hồng Chính) 
   + Bếp Chút Mút: 01 nhân viên dinh dưỡng (cô Hồ Thị Mùi) 
   + Bếp Bạch Đàn: 01 giáo viên dinh dưỡng (cô Trần Thị Thêm)
   - Bố trí sắp xếp giáo viên nhân viên có khả năng, có năng lực chế biến, có sức khỏe... 
   - Tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn bằng hiều hình thức. Chú trọng các vấn đề mà giáo viên và nhân viên thực hiện chưa tốt. 
   - Khuyến khích tạo điều kiện để cán bộ giáo viên tham gia bồi dưỡng, tập huấn, theo học: Đại học, tin học, nâng cao trình độ chuyên môn, cập nhật Internet, báo chí. 
   - Phát huy vai trò điểm từng mặt trong công tác bán trú. Có những biện pháp phát huy kinh nghiệm của đội ngũ lớn tuổi và sự năng động sáng tạo của đội ngũ trẻ, tránh tạo sức ì trong đội ngũ. Nâng cao khả năng tự lực của giáo viên, tránh bắt tay chỉ việc. 
   - Tạo điều kiện để giáo viên phát huy năng lực sở trường có điều kiện làm phương pháp thử, chấp nhận cái sai ban đầu của giáo viên.  
   - Tổ chức thao giảng, chuyên đề, hội thảo, thảo luận để giáo viên học tập, rút kinh nghiệm. Tổ chức trao đổi, thảo luận cho giáo viên về cách xây dựng thực đơn, cách chọn thực phẩm phù hợp với địa phương phù hợp với mùa, cách tính khẩu phần trên phần mềm dinh dưỡng và chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi phục vụ các hoạt động trong công tác tiếp phẩm, chế biến, chia ăn cho trẻ...
   - Xây dựng vườn rau ở 3 cụm trường.
2. Chăm sóc, nuôi dưỡng 
       - Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các công văn chỉ đạo các cấp về công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ sức khỏe trẻ, ATTP... 

   - Chỉ đạo  tốt việc biến ăn cho trẻ. Thực hiện tốt nội dung giáo dục dinh dưỡng-vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường mầm non. 

    - Chỉ đạo giáo viên đưa các nội dung giáo dục: Chăm sóc nuôi dưỡng trẻ, giáo dục vệ sinh, phòng chống các dịch bệnh, tiết kiệm năng lượng, học tập theo tấm gương Bác Hồ, an toàn giao thông… vào các chủ đề và tổ chức lồng ghép trong các hoạt động hàng ngày. 

    - Quản lý cháu tốt để đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần, phòng tránh tai nạn, thương tích cho trẻ. Tăng cường kĩ năng tự phục vụ, nề nếp thói quen vệ sinh tốt, tiết kiệm trong sinh hoạt. 

    - Tổ chức cân đo trẻ và theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ trÎ 24 th¸ng trë lªn 3 tháng 1 lần, trÎ 18-24 th¸ng c©n ®o mçi th¸ng 1 lÇn. 

    - Phối hợp với trạm y tế xã khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm, quản lý về tiêm chủng và phòng bệnh cho trẻ.

   - Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng.

   - Phát hiện kịp thời những trẻ suy dinh dưỡng, béo phì để có biện pháp phối hợp với phụ huynh để phòng chống suy dinh dưỡng, béo phì cho trẻ

   -  Phối hợp cùng với giáo viên lập hồ sơ nhà bếp đầy đủ, hồ sơ quản lý bán trú của nhà trường, theo dõi kiểm tra, đánh giá  điều chỉnh. Xây dựng thực đơn phù hợp với mùa và phù hợp với địa phương,  

   - Ứng dụng CNTT hiệu quả để góp phần phục vụ công tác tính toán khẩu phần cho trẻ: Nhà trường khuyến khích và tạo điều kiện về máy móc, thiết bị cho giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin trong tính toán điều chỉnh khẩu phần ăn của trẻ. 

3. Kiểm tra, đánh giá 

    - BGH dự giờ thường xuyên, đôn đốc giáo viên thực hiện đúng thực đơn và hợp đồng dinh dưỡng đầu năm và chế độ ăn uống trong một ngày tại trường của trẻ. Kiểm tra các hoạt động của giáo viên: Tiếp phẩm, sơ chế, xây dựng khẩu phần, tính toán khẩu phần, vệ sinh sắp xếp nhà bếp. Kiểm tra bằng nhiều hình thức như báo trước, đột xuất, định kỳ, kiểm tra chéo...

    - Kiểm tra, chỉ đạo GV thường xuyên theo dõi trẻ để ghi nhật ký thực hiện đánh giá giáo viên học kì và cuối năm học. Đánh giá thường xuyên, coi công việc quan sát đánh giá là một trong những công việc hàng ngày của giáo viên.

4.  Xây dựng môi trường, cơ sở vật chất. 

   - Tăng cường việc bảo quản, sử dụng có hiệu quả tài sản đã có.

   - Lưu trữ, quản lý hồ sơ bán trú đầy đủ

   - Xây dựng nhà bếp đảm bảo theo nguyên tác bếp một chiều. 

   - Tuyên truyền giáo dục đến các bậc phụ huynh 
5. Công tác tham mưu, phối kết hợp. 

       - Nhà trường và các lớp làm tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức. 

       - Yêu cầu 100% các lớp có góc tuyên truyền trang trí đẹp, thường xuyên thay đổi nội dung tuyên truyền thu hút phụ huynh phối hợp với giáo viên và nhà trường vào các hoạt động giáo dục trẻ, mục tiêu cần đạt ở từng lứa tuổi, các nội dung giáo dục, dinh dưỡng trong trường MN, giữ gìn vệ sinh sức khỏe, các bệnh thường gặp ở trẻ...) Phụ huynh cần  biết để kết hợp chăm sóc và giáo dục trẻ ở nhà. Giúp phụ huynh hiểu rõ hơn về công tác chăm sóc nuôi dạy trẻ 

    
- Tham mưu các cấp, huy động sự tham gia của cộng đồng hổ trợ về cơ sở vật chất và tinh thần tạo điều kiện giáo viên và nhà trường thực hiện tốt công tác chăm sóc và giáo dục trẻ./.
KẾ HOẠCH CỤ THỂ KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM NĂM 2020 - 2021
	THỜI GIAN
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tháng 8/2020
	- Chỉ đạo giáo viên bếp vệ sinh môi trường, vệ sinh đồ dùng bán trú, kiểm tra đồ dùng để bổ sung kịp thời 

- Tham mưu với nhà trường để có kế hoạch xây dựng ban chỉ đạo bếp bán trú, kế hoạch hợp đồng cung cấp thực phẩm.

- Bồi dưỡng chuyên môn (Bồi dưỡng cách xây dựng thực đơn)
	

	Tháng 9/2020
	- Chỉ đạo hợp đồng thực phẩm
- Chỉ đạo công tác bán trú
- Kiểm tra vệ sinh, lưu mẫu bếp Chút Mút

- Kiểm tra bếp bán trú
- Kiểm tra chỉ đạo việc tính khẩu phần ăn của trẻ
- Kiểm tra chế biến chia ăn bếp Bạch Đàn.
- Chỉ đạo nhân viên y tế thực hiện công tác kiểm thực 3 bước

- BDCM:  Xây dựng hồ sơ bếp bán trú
	

	Tháng 10/2020


	- Chỉ đạo nhân viên y tế thực hiện công tác vệ sinh, kiểm thực 3 bước
-  Tiếp tục bồi dưỡng tính khẩu phần ăn trên phần mền DD mới

- Kiểm tra việc giao nhận thực phẩm bếp Eo Bù
- Kiểm tra tổ chức bữa ăn, giấc ngũ cho trẻ cụm Trung Tâm
- Chỉ đạo bếp bán trú
	

	Tháng 11/2020

	- Chỉ đạo nhân viên y tế thực hiện công tác kiểm thực 3 bước

- Tiếp tục chỉ đạo xây dựng vườn rau của bé
- BD cho NVDD xây dựng thực đơn mùa đông. 
- Kiểm tra việc xây dựng thực đơn và thực hiện thực đơn cụm Chút Mút.

- Kiểm tra công tác tiếp nhận thực phẩm, tính khẩu phần bếp trung tâm  
- Kiểm tra tiếp nhận thực phẩm quy trình chế biến cụm Bạch Đàn.
- Kiểm tra tổ chức bữa ăn cho trẻ bán trú cụm trung tâm
	

	Tháng 12/2020

	- Kiểm tra nề nếp vệ sinh, ăn ngủ của trẻ.

- Kiểm tra chỉ đạo bếp bán trú.

- Kiểm tra tiếp nhận thực phẩm bếp Trung tâm
- Kiểm tra việc xây dựng thực đơn và thực hiện thực đơn bếp Bạch Đàn.

- Chỉ đạo nhân viên y tế thực hiện công tác kiểm thực 3 bước
- Tiếp tục chỉ đạo xây dựng vườn rau của bé
	

	Tháng 1/2021
	- Kiểm tra tổ chức bữa ăn cho trẻ bán trú cụm Trung tâm
- Kiểm tra tổ chức bữa ăn cho trẻ bán trú cụm Eo Bù
- Kiểm tra hồ sơ bán trú.

- Kiểm tra VSATTP bếp Chính
- Kiểm tra VSATTP bếp Mùi
- Chỉ đạo nhân viên y tế thực hiện công tác kiểm thực 3 bước

- Tiếp tục chỉ đạo xây dựng vườn rau của bé
	

	Tháng 2/2021

	- Kiểm tra bếp bán trú, công tác tiếp nhận thực phẩm bếp Bạch Đàn.
- Kiểm tra bếp bán trú, công tác tiếp nhận thực phẩm bếp trung Tâm cô Chính
- Chỉ đạo nhân viên y tế thực hiện công tác kiểm thực 3 bước
- Tiếp tục chỉ đạo xây dựng vườn rau của bé
- Chỉ đạo nhân viên y tế thực hiện công tác kiểm thực 3 bước
- Tiếp tục chỉ đạo xây dựng vườn rau của bé
	

	Tháng 3/2021

	- Kiểm tra tổ chức bữa ăn cho trẻ bán trú cụm Chút Mút
- Kiểm tra công tác tiếp phẩm cụm Trung tâm
- Kiểm tra công tác tiếp phẩm cụm Bạch Đàn
- Chỉ đạo nhân viên y tế phối hợp các lớp cân đo trẻ đợt 3.
- Kiểm tra một số hoạt động chăm sóc-nuôi dưỡng ở các lớp.

- Chỉ đạo nhân viên y tế kiểm thực 3 bước
	

	Tháng 4/2021

	- Kiểm tra hồ sơ giáo viên dinh dưỡng
- Bồi dưỡng, hướng dẫn cách chế biến một số món ăn phụ phù hợp mùa hè.

- Kiểm tra tiếp nhận thực phẩm, xây dựng thực đơn mùa hè.
- Chỉ đạo khám sức khỏe định kỳ cho trẻ lần 2
- Kiểm tra một số hoạt động ở bếp ăn bán trú
- Chỉ đạo nhân viên y tế thực hiện công tác kiểm thực 3 bước

- Tiếp tục chỉ đạo chăm sóc vườn rau của bé
	

	Tháng 5/2021
	- Kiểm tra vê sinh an toàn thực phẩm, quy trình chế biến, lưu mẫu thực phẩm, chia ăn cụm Chút Mút.
- Kiểm tra tiêp nhận thực phẩm, xây dựng thực đơn mùa hè cụm trung tâm
- Kiểm kê tài sản của nhà bếp các cụm
	


Trên đây là kế hoạch chỉ đạo bán trú năm học 2020-2021 của trường Mầm non Lâm Thủy, yêu cầu các đồng chí thực hiện nghiêm túc.

                                                                                      
   Nơi nhận:                                PHỤ TRÁCH CT BÁN TRÚ                  HIỆU TRƯỞNG
 - Ban Giám hiệu (để chỉ đạo);                                           PHT                                                                                                                 
- Lưu VT.    




- CBGV, NV (để thực hiện)     
 - Đăng Websitet;                       

  Nguyễn Thị Huyền Trang                    Hoàng Thị Cúc
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